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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /ĐĐ Khánh Hòa, ngày   tháng 02 năm 2026 
  

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THÁNG 03 NĂM 2026 

 

Ngày 

Thời gian  Đơn vị 

quản 

lý vận 

hành 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác  Địa điểm công tác Biện phạ áp an toàn 

Số 

lượng 

KH 

mất 

điện 

Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02/3/2026 

Thứ hai 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ 

trụ cổng lộ 173 Đa Nhim đến trụ 09A; 

- Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ 

trụ 09A đến trụ cổng lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; 

- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 Sông Cái: Từ trụ 

cổng lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ 117. 

Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC; 

- Kiểm tra hệ thống UPS. 

TBA 110kV Tháp Chàm Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm 

biến áp, đo tải trung áp 
Dọc tuyến: 471TC, 479TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 478TC: Từ trụ 

477TC/166/B07/02 đến trụ 

477TC/166/B07/27 

Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 479TC: Từ trụ 476TC/32 

đến trụ 476TC/37/A88 
Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới    

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và 

trạm biến áp 

Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 

478TC 
Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 11:30 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Chỉnh trụ hạ áp nghiêng và đúc móng 

trụ ĐHải 1/A03/A02/A01 (SCTX - Cẩu 

rổ) 

Tại trụ ĐHải 1/A03/A02/A01 Phường Đông Hải 
Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 

1 
600 

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 2 năm 2026Số: 217/ĐĐ
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02/3/2026 

Thứ hai 
13:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp (Cẩu rổ) Lưới hạ áp trạm ĐÔNG HẢI 1 Phường Đông Hải Không cắt điện lưới   

  8:00 11:30 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo 

cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây 

chảy trạm ĐĐ NHƠN HẢI 3 (SCTX) 

Tại trụ 473NH/188/08/01 Xã Vĩnh Hải Cắt FCO 473NH-7/188/08 1 

  13:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Khắc phục tiếp đất lặp lại lưới trung áp 

(SCTX) 

Tại các trụ: 473NH/47, 

473NH/147 và 473NH/167 

Xã: Ninh Hải, Vĩnh 

Hải 
Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 472TC: Từ trụ 

475TC/39/B17 đến trụ 

475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 

đến trụ 472TC/54 và các nhánh 

rẽ 

Xã Ninh Phước; 

phường Bảo An  
Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 

478NP-473NP/70 đến trụ 

478NP-473NP/91 và các nhánh 

rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu 

Thuận Nam) 

Từ trụ 473NT1/152 đến trụ 

473NT1/191 
Xã Phước Dinh 

Khoá chức năng 79 REC 

473NT1/94 
  

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm 

biến áp và đo tải hạ áp 

Các tuyến: 473NH, 476NH, 

478NH, 471DL và 478DL 

Các xã: Thuận Bắc, 

Công Hải và Ninh Hải 
Không cắt điện lưới   

03/3/2026 

Thứ ba 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 171 Sông Cái: Từ trụ 

118 đến trụ T157A; 

- Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Sông Cái: 

Từ trụ 157A đến trụ cổng lộ 171, 172 NMTĐ Sông Cái 

(KH); 

- Đường dây 110kV 172 Sông Cái - 172 CMX: Từ trụ 

T157A đến trụ T163A; 

- Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ 

T163A đến trụ 167A(T01); 

- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ 

trụ 167A(T01) đến trụ 250; 

- Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Sông Cái: 

Từ trụ 157A đến trụ cổng lộ 171, 172 NMTĐ Sông Cái. 

Không cắt điện lưới   

 
7:30 12:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV KCN Du Long Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới   
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03/3/2026 

Thứ ba 
13:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Hải Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

 
18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV Ninh Hải Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm 

biến áp, đo tải trung áp 
Dọc tuyến 473TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 478TC: Từ trụ 

477TC/166/B07/15 đến trụ 

477TC/166/B07/27 và nhánh rẽ 

từ trụ: 477TC/166/B07/24, 

477TC/166/B07/25 

Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 477TC: Từ trụ 

476TC/163A đến trụ 

476TC/163A/51 

Xã Mỹ Sơn Không cắt điện lưới    

 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và 

trạm biến áp 

Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 

478TC 
Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 11:30 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cân pha và phát quang lưới điện hạ áp 

(Cẩu rổ) 

Dọc lưới hạ áp trạm VÕ 

NGUYÊN GIÁP R1 
Phường Đông Hải Không cắt điện lưới   

 
13:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Bổ sung dây tiếp địa tại trụ 472NH-

474NH/96 và phát quang lưới điện hạ 

áp (SCTX - Cẩu rổ) 

- Tại trụ 472NH-474NH/96. 

- Lưới hạ áp trạm DƯ KHÁNH 

7. 

Phường Ninh Chử Không cắt điện lưới   

 
7:30 21:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 

474TC/20/72 đến trụ 

474TC/20/119, từ trụ 

474TC/103 đến trụ 

474TC/103/49 và các nhánh rẽ 

Xã: Phước Hậu, 

Phước Hữu 
Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ 

rơm rạ bám trên trụ (xe rổ) 

Tuyến 473NP: Từ trụ 

472TC/196 đến trụ 472TC/256 

và các nhánh rẽ 

Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   
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03/3/2026 

Thứ ba 
6:30 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng 

kín) 

- Kiểm tra LTD 471NT1-

1/37/B46A, LTD 471NT1-

7/37/B46A: Đang đóng; 

- Đóng REC 

471NT1/37/B46A 

  

 
6:45 16:45 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cắt: REC 

471NT1/37/B187, DS 

471NT1-1/37/B187 

  

 
7:00 16:45 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 
Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín) 

- Kiểm tra LTD 473TC-

1/168/B01, LTD 473TC-

7/168/B01: Đang đóng; 

- Đóng LBS 

473TC/168/B01 

  

 
7:15 16:30 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cắt: REC 473NP/63, DS 

473NP-1/61 
  

 
7:30 15:30 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1. 

* Lưu ý:  

- Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. 

- Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; 

do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án. 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

sau: REC 

471NT1/37/B137A/02, 

LBF 471NT1-7/37/B120 

5 

 
7:30 16:30 TN Đội 

QLĐ 

Thuận 

Nam 

- Vệ sinh bảo trì mối nối lèo trung áp, 

thay bulon đà rỉ sét và lắp bọc chằng 

trung áp. 

- Thay bộ cáp thép chằng rỉ sét tại trụ 

478NP-476NP/23. (SCTX)  

Tuyến 473NP, 478NP: Tại trụ 

478NP-476NP/23, từ trụ 478NP-

476NP/32 đến trụ 478NP-

476NP/39 và từ trụ 478NP-

476NP/53 đến trụ 478NP-

476NP/59 

Xã Thuận Nam 

- Cắt: MC 473, 478 trạm 

110kV Ninh Phước; 

- Cắt: DS 473NP-7/02, DS 

478NP-7/02; 

- Kiểm tra DS 475NP/ 

478NP-2/03, DS 476NP/ 

477NP-1/03: Đang cắt; 

- Kiểm tra LBS 476NP/07 

đang cắt; 

- Cắt LTD 476NP-7/07; 

- Kiểm tra LBS 474NP/ 

478NP/108 đang cắt; 

- Cắt LTD 474NP/478NP-

2/108; 

- Kiểm tra LBS 473NT1/ 

37/B187, DS 471NT1-

1/37/B187: Đang cắt; 

- Cắt DS 473NT1-

1/37/B187 

65 

 
7:30 16:30 NP 

- Kiểm tra REC 478NP/61, 

DS 473NP-1/61: Đang cắt; 

- Cắt DS 478NP-2/61 
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03/3/2026 

Thứ ba 
8:00 16:00 TN 

Công ty 

TNHH 

Tư vấn 

thiết kế 

điện 

Bách 

Khoa 

- Cải tạo, thay dây pha trung áp từ 

AC50 thành AC70, thay cách điện đứng 

và cách điện treo dọc tuyến trung áp từ 

trụ 478NP-476NP/06 đến trụ 

478NP/06/B03. 

- Khắc phục các tồn tại lưới trung áp từ 

trụ 478NP/06/B04 đến trụ 

478NP/06/B41. (DV) 

Từ trụ 478NP-476NP/06 đến trụ 

478NP/06/B41 
Xã Thuận Nam 

- Cắt MC 478 trạm 110kV 

Ninh Phước; 

- Cắt DS 478NP-7/02; 

- Kiểm tra DS 

475NP/478NP-2/03, DS 

471NT1-1/37/B187, LBS 

474NP/478NP/108: Đang 

cắt; 

- Cắt LTD 474NP/478NP-

2/108 

Kết 

hợp 

 
8:00 16:00 NP 

- Kiểm tra REC 478NP/61, 

DS 473NP-1/61: Đang cắt; 

- Cắt DS 478NP-2/61 

 
7:45 9:00 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ Tại thùng trạm HÙNG TIẾN Xã Thuận Nam 
Cắt FCO trạm HÙNG 

TIẾN 
1 

 
9:30 11:15 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ, TI Tại thùng trạm SƠN HẢI 19 Xã Phước Dinh Cắt FCO 471NT1-7/71 1 

 
13:45 15:00 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ 
Tại thùng trạm MT. CHÂU 

CẦU 
Xã Phước Dinh 

Cắt FCO trạm MT. CHÂU 

CẦU 
1 

 
15:15 16:30 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ 
Tại thùng trạm MT. TRẦN 

VĂN NGỌC 
Xã Phước Dinh 

Cắt FCO trạm MT. TRẦN 

VĂN NGỌC 
1 

 
8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đường dây trung hạ áp, trạm 

biến áp và đo tải hạ áp 

Các tuyến: 473NH, 476NH, 

478NH, 471DL và 478DL 

Các xã: Thuận Bắc, 

Công Hải và Ninh Hải 
Không cắt điện lưới 65 

04/3/2026 

Thứ tư 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm 2 - 171 Tháp Chàm: 

Từ trụ cổng lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ cổng 

lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2; 

- Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ 

trụ cổng lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T26A; 

- Đường dây 110kV 176 Tháp Chàm 2 - 172 KCN Du 

Long: Từ trụ cổng lộ 172 TBA 110kV KCN Du Long đến 

trụ 269A; 

- Đường dây 110kV 171 KCN Du Long - 172 Lợi Hải 2: 

Từ trụ cổng lộ 171 TBA 110kV KCN Du Long đến trụ 

269A; 

- Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ 

T26A đến trụ cổng lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải. 

Không cắt điện lưới   
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04/3/2026 

Thứ tư 
7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Phước Xã Thuận Nam Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 477TC: Từ trụ 

476TC/156/27 đến trụ 

476TC/156/125 

Xã Mỹ Sơn Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây hạ áp (rổ Nissan 

Công ty) 

Lưới hạ áp trạm: PHẠM HỒNG 

THÁI 1, PHẠM HỒNG THÁI 2 
Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm 

biến áp, đo tải trung áp 
Dọc tuyến 475TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và 

trạm biến áp 

Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 

471DL 
Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
8:00 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh Hotline bằng nước áp lực cao 

(Cẩu rổ) 

Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 

472NH-474NH/46A đến trụ 

472NH-474NH/68 

Xã Ninh Hải 

Khóa chức năng 79 MC 

472, 479 trạm 110kV Ninh 

Hải 

  

 
7:30 21:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh cách điện hotline đường dây 

trung áp, trạm biến áp tuyến 473NT1 

(xe Isuzu) 

Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 

473NT1/255  
Xã Phước Dinh 

Khóa chức năng 79 REC 

473NT1/192 
  

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 

474TC/103/50 đến trụ  

474TC/103/92 và các nhánh rẽ 

Xã Phước Hữu Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung áp  

Tuyến 472NP: Từ trụ 

478NP/292 đến trụ 478NP/352, 

từ trụ 478NP/340/49 đến trụ 

478NP/340/85 

Xã Phước Hà Không cắt điện lưới   

 
8:00 10:00 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ, TI 
Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN 

MINH 3 
Xã Phước Dinh 

Cắt FCO trạm NGUYỄN 

VĂN MINH 3 
1 

 
10:15 11:30 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ Tại thùng trạm SƠN HẢI 5 Xã Phước Dinh Cắt FCO trạm SƠN HẢI 5 1 
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04/3/2026 

Thứ tư 
13:45 15:00 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ 
Tại thùng trạm NGUYỄN VĂN 

HÙNG 5 
Xã Phước Dinh 

Cắt FCO 477NT1-

7/95/100 
1 

 
15:15 16:30 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ 
Tại thùng trạm TRẦN QUỐC 

HÙNG 
Xã Phước Dinh 

Cắt FCO trạm TRẦN 

QUỐC HÙNG 
1 

 
8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Sơn nền trụ hạ áp  
Trạm: BỈNH NGHĨA, BỈNH 

NGHĨA 2 
Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

05/3/2026 

Thứ năm 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

- Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu 

Duyên Hải 1: Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); 

- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngứ - 171 Chính Thắng: 

Từ trụ 46A(119A) đến trụ 53A(126A); 

- Đường dây 110kV 172 Phước Hữu Duyên Hải 1 - 176 

Ninh Phước: Từ trụ 53(126) đến trụ cổng lộ 176 TBA 

110kV Ninh Phước; 

- Đường dây 110kV 172 Chính Thắng - 175 Hậu Sanh: Từ 

trụ 62A(135A) đến trụ 63A(T12C);   

- Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ 

trụ cổng lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 

65(T11C); 

- Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ 

trụ cổng lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 

63A(T12A); 

- Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMĐG Chính 

Thắng: Từ trụ 62A(135A) đến trụ cổng lộ 171, 172 

NMĐG Chính Thắng (KH); 

- Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 171 Thuận Nam 19: 

Từ trụ 65(T11C) đến trụ 56(T21); 

- Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 BIM: Từ 

trụ 56(T21) đến trụ 70(T01); 

- Đường dây 110kV 172 BIM - 171 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 

70(T01) đến trụ 164hh; 

- Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: 

Từ trụ 13 đến trụ 36; 

- Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Phước Minh: 

Từ trụ 36 đến trụ 54; 

- Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMĐMT Thuận 

Nam 19: Từ trụ 56(T21) đến trụ cổng lộ 171, 172 ĐMT 

Thuận Nam 19 (KH); 

- Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMĐMT Adani 

Phước Minh: Từ trụ 54 đến trụ cổng lộ 171, 172 NMĐMT 

Adani Phước Minh (KH). 

Không cắt điện lưới   
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05/3/2026 

Thứ năm 
7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Thuận 1 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 478TC: Từ trụ 

478TC/170/A03 đến trụ 

478TC/170/A12 

Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 477TC: Từ trụ 

476TC/156/125 đến trụ 

476TC/156/245 

Xã: Mỹ Sơn, Thuận 

Bắc 
Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm 

biến áp, đo tải trung áp 
Dọc tuyến 475TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và 

trạm biến áp 

Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 

471TC 
Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  8:00 11:30 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo 

cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây 

chảy trạm ĐÁ CHỒNG. (SCTX - Cẩu 

rổ) 

- Phát quang lưới hạ áp.   

- Tại trụ 474NH/125/B04. 

- Lưới hạ áp trạm ĐÁ CHỒNG.   
Phường Ninh Chử 

Cắt FCO trạm ĐÁ 

CHỒNG  
51 

  14:00 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo 

cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây 

chảy, bổ sung tiếp đất tại trạm TRI 

THỦY 8. (SCTX - Cẩu rổ) 

- Phát quang lưới hạ áp.   

- Tại trụ 472NH/77/02. 

- Lưới hạ áp trạm TRI THỦY 8. 
Phường Ninh Chử 

Cắt FCO trạm TRI THỦY 

8   
92 

  7:30 21:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh cách điện hotline đường dây 

trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu) 

Tuyến 473NT1: Từ trụ 

473NT1/228 đến trụ 

473NT1/472TC/228/A36, từ trụ 

473NT1/228/A18/01 đến trụ 

473NT1/228/A18/11, từ trụ 

473NT1/228/A21/01 đến trụ 

473NT1/228/A21/19, từ trụ 

473NT1/240 đến trụ 

473NT1/240/15 và từ trụ 

473NT1/240/05 đến trụ trạm 

NGUYỄN HỒ PHI 

Xã Phước Dinh 
Khóa chức năng 79 REC 

473NT1/192 
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05/3/2026 

Thứ năm 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NT1: Từ trụ 

473NT1/227 đến trụ 

473NT1/255 và các nhánh rẽ 

Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu 

Thuận Nam) 

Từ trụ 477NT1/95/118 

đến trụ 471NT1/37/A17 
Xã Phước Dinh 

Khoá chức năng 79 REC 

477NT1/95/01 
  

  8:00 9:30 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI Tại thùng trạm HỒ SÔNG BIÊU Xã Phước Hà 
Cắt FCO trạm HỒ SÔNG 

BIÊU 
1 

  10:00 11:15 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ 
Tại thùng trạm ĐMT TRUNG 

NAM 3 
Xã Thuận Nam 

Cắt FCO trạm ĐMT 

TRUNG NAM 3 
1 

  14:00 16:00 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay TI 
Tại thùng trạm DALU SURIMI 

3 
Xã Cà Ná Cắt FCO 475NP-7/178/03 1 

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Sơn số trụ hạ áp  
Trạm: BỈNH NGHĨA, BỈNH 

NGHĨA 2 
Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

06/3/2026 

Thứ sáu 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: 

Từ trụ cổng lộ 174 Tháp Chàm đến trụ cổng lộ 172 Ninh 

Thuận 1; 

- Đường dây 110kV 172 SP Infra 1 - 171 Phước Hữu 

Duyên Hải 1: Từ trụ 11A(84) đến trụ 46A(119A);  

- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngứ - 171 Chính Thắng: 

Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ 46A(119A); 

- Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu 

Ngứ: Từ trụ cổng lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1 đến 

trụ 46A(119A)/24A; 

- Đường dây 110kV 173 Ninh Thuận 1 - 171 Gelex (KH): 

Từ trụ cổng lộ 173 Ninh Thuận 1 đến trụ cổng lộ 171 

Gelex; 

- Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối ĐMT Hồ Bàu Ngứ 

(KH): Từ trụ 46A(119A)/24A đến trụ cổng lộ 171, 172 

ĐMT Hồ Bàu Ngứ. 

Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Sơn Xã Ninh Sơn Không cắt điện lưới   
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06/3/2026 

Thứ sáu 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 478TC: Từ trụ 

478TC/170/A12 đến trụ 

478TC/170/A22 

Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây hạ áp (rổ Nissan 

Công ty) 

Lưới hạ áp trạm: THỐNG 

NHẤT R1, THỐNG NHẤT 
Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm 

biến áp, đo tải trung áp 
Dọc tuyến 475TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và 

trạm biến áp 

Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 

475TC 
Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  8:00 11:30 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo 

cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây 

chảy trạm ẤP NAM 3. (SCTX - Cẩu rổ) 

- Phát quang lưới hạ áp. 

- Tại trụ 474NH/125/B16. 

- Lưới hạ áp trạm ẤP NAM 3. 
Phường Ninh Chử Cắt FCO trạm ẤP NAM 3 180 

  14:00 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo 

cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây 

chảy trạm VĂN SƠN 2. (SCTX - Cẩu 

rổ) 

- Thay rack bị mục hạ áp. 

- Tại trụ 474NH/125/B16. 

- Lưới hạ áp trạm VĂN SƠN 2.   
Phường Ninh Chử 

Cắt FCO trạm VĂN SƠN 

2 
130 

  7:30 21:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và 

tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp 

định kỳ  

Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh cách điện hotline đường dây 

trung áp, trạm biến áp (xe Isuzu) 

Tuyến 473NT1: Từ trụ 

473NT1/200/01 đến trụ 

473NT1/200/20, từ trụ 

473NT1/200/14 đến trụ 

473NT1/200/14/08, từ trụ 

473NT1/200/08 đến trụ 

473NT1/200/08/10, từ trụ 

473NT1/200/09 đến trụ trạm 

TÔM NAM CƯƠNG và từ trụ 

472TC/236 đến trụ 

472TC/256/04 

Xã Phước Dinh 
Khóa chức năng 79 tại 

REC 473NT1/192 
  

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NP: Từ trụ 

473NP/152 đến trụ 472TC/195 

và các nhánh rẽ 

Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   
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06/3/2026 

Thứ sáu 
7:30 16:30 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu 

Thuận Nam) 

Từ trụ 477NT1/95/69 

đến trụ 477NT1/95/118 
Xã Phước Dinh 

Khoá chức năng 79 REC 

477NT1/95/01 
  

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Sơn nền trụ hạ áp  Trạm: BẮC SƠN, BẮC SƠN 2 Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

07/3/2026 

Thứ bảy 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm 

biến áp 
Dọc tuyến 473TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

08/3/2026 

Chủ nhật 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm 

biến áp 
Dọc tuyến 473TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

09/3/2026 

Thứ hai 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ cổng 

lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 75XLM. 
Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC; 

- Kiểm tra hệ thống UPS. 

TBA 110kV Tháp Chàm Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới   

  18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV Tháp Chàm Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm 

biến áp, đo tải trung áp 
Dọc tuyến: 471NH, 471DL Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/44 

đến trụ 473TC/110 
Phường Bảo An Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 473TC: Từ trụ 

473TC/110 đến trụ 473TC/147 
Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và 

trạm biến áp 

Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 

479TC 
Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   
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09/3/2026 

Thứ hai 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới trung hạ áp (Cẩu rổ)  
Từ trụ 472NH/191/01 đến trụ 

472NH/191/42 
Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

  7:30 21:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NP: Từ trụ 

472TC/195/B28 đến trụ 

472TC/195/B28/58 và các 

nhánh rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-

472TC/01 đến trụ 474TC/60 và 

các nhánh rẽ 

Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới   

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã 

cô lập (SCTX) 

Từ trụ 475NP/129/68 đến trụ 

475NP/129/81 
Xã Thuận Nam 

- Kiểm tra LBF 475NP-

7/129/31 đang cắt; 

- Kiểm tra đã tháo lèo 

trung áp tại trụ 

475NP/129/81 

  

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Sơn số trụ hạ áp Trạm: BẮC SƠN, BẮC SƠN 2 Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới   

10/3/2026 

Thứ ba 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 76 

XLM đến trụ T136A; 

- Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 

T136A đến trụ 210hh; 

- Các nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMĐMT CMX: 

Từ trụ T163A đến trụ cổng lộ 171, 172 NMĐMT CMX, 

từ trụ T136 đến trụ cổng lộ 173, 174 NMĐMT CMX. 

Không cắt điện lưới   

  7:30 12:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Hải Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

  13:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV KCN Du Long Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới   
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10/3/2026 

Thứ ba 
18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV KCN Du Long Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm 

biến áp, đo tải trung áp 
Dọc tuyến 473TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 473TC: Từ trụ 

473TC/147 đến trụ 473TC/171 

và nhánh rẽ từ trụ 473TC/168 

Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 476TC: Từ trụ 

476TC/31/68 đến trụ 

476TC/31/155 

Xã Mỹ Sơn Không cắt điện lưới    

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và 

trạm biến áp 

Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 

471TC 
Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  8:00 11:30 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo 

cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây 

chảy trạm VĂN SƠN 1. (SCTX - Cẩu 

rổ) 

- Thay rack hạ áp bị mục. 

- Tại trụ 474NH/125/B57. 

- Lưới hạ áp trạm VĂN SƠN 1.  
Phường Ninh Chử 

Cắt FCO trạm VĂN SƠN 

1 
305 

  14:00 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp (Cẩu rổ) 

Lưới điện hạ áp các trạm: VĂN 

SƠN 1, VĂN SƠN 4, VĂN 

SƠN 15 và CHỢ VĂN SƠN 

Phường Ninh Chử Không cắt điện lưới   

  7:30 21:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NP: Từ trụ 

472TC/195/B01 đến trụ 

472TC/195/B79 và các nhánh rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

  7:30 11:30 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thu hồi đường dây hạ áp thuộc trạm 

BƠM PHÚ NHUẬN (SCTX) 

Từ trụ 472TC/41/48 đến trụ 

472TC/41/49 
Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

  13:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp (xe rổ) 

Tuyến 472TC: Từ trụ 

478NP/95/03/01 đến trụ 

478NP/95/03/22, từ trụ 

472TC/41 đến trụ 472TC/41/94 

và các nhánh rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

  7:30 11:00 NP 

Công ty 

XLĐ 21 

Tháng 8 

Di dời trụ hạ áp (DV) Tại trụ LBình 3/B03/A03 Xã Phước Dinh 
Cắt FCO trạm LONG 

BÌNH 3 
470 
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10/3/2026 

Thứ ba 
13:30 17:00 NP 

Công ty 

XLĐ 21 

Tháng 8 

Di dời trụ hạ áp (DV) Tại trụ LChữ 3/A06/A03 Xã Phước Hữu Cắt FCO trạm LA CHỮ 3 120 

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã 

cô lập (SCTX) 

Từ trụ 475NP/129/68 đến trụ 

475NP/129/81 
Xã Thuận Nam 

- Kiểm tra LBF 475NP-

7/129/31 đang cắt; 

- Kiểm tra đã tháo lèo 

trung áp tại trụ 

475NP/129/81 

  

  8:00 9:15 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ Tại thùng trạm BÙI VĂN VÕ 1 Xã Phước Dinh Cắt FCO 477NT1-7/87 1 

  9:30 11:00 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ 
Tại thùng trạm TÔM VĨNH 

TRƯỜNG 4 
Xã Phước Dinh Cắt FCO 477NT1-7/95/34 1 

  13:45 15:00 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ Tại thùng trạm HUỲNH DANH Xã Phước Dinh 
Cắt FCO trạm HUỲNH 

DANH 
1 

  15:15 16:30 TN 

Tổ quản 

lý kinh 

doanh 

Thay công tơ 
Tại thùng trạm TRẦN THU 

VÂN 
Xã Phước Dinh Cắt FCO 473NT1-7/139 1 

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải, cân pha lưới hạ áp 
Các tuyến: 473NH, 476NH, 

471DL và 478DL 

Các xã: Thuận Bắc, 

Công Hải và Ninh Hải 
Không cắt điện lưới   

11/3/2026 

Thứ tư 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

- Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 

212 đến trụ T262A; 

- Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: 

Từ trụ T262A đến trụ cổng lộ 173 TBA 220kV Tháp 

Chàm 2; 

- Đường dây 172 Tháp Chàm 2 - 172 SP Infra 1: Từ trụ 

cổng lộ 172 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ 30A(22); 

- Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMĐG Habaram 2 

(KH): Từ trụ 262A đến trụ cổng lộ 171, 172 NMĐG 

Habaram 2; 

- Đường dây 110kV 2 mạch 171 NMĐG Trung Nam - 

177 Tháp Chàm 2, 172 NMĐG Trung Nam - 178 Tháp 

Chàm 2: Từ trụ cổng lộ 171, 172 NMĐG Trung Nam đến 

trụ cổng lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (KH). 

Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Phước Xã Thuận Nam Không cắt điện lưới   
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11/3/2026 

Thứ tư 
18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV Ninh Phước Xã Thuận Nam Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm 

biến áp, đo tải trung áp 
Dọc tuyến 475TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thay 01 bộ LBS tại trụ 473TC/143/01 

(SCTX - Cẩu Isuzu) 

Tuyến 473TC: Tại trụ 

473TC/143/01 
Phường Phan Rang 

- Kiểm tra LTD 473TC-

7/143, DS 473TC/477TC-

1/143/02: Đang cắt; 

- Cắt FCO trạm ỦY BAN 

TỈNH 1 

79 

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây hạ áp (rổ Nissan 

Công ty) 

Lưới hạ áp trạm: ĐẠO LONG 2, 

ĐẠO LONG 3 
Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và 

trạm biến áp 

Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 

475TC 
Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới trung hạ áp (Cẩu rổ)  
Từ trụ 474NH/262/B23 đến trụ 

474NH/262/B27/35 

Phường: Đông Hải, 

Phan Rang 
Không cắt điện lưới   

  7:30 21:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 

474TC/112B đến trụ 474TC/168 

và các nhánh rẽ 

Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 472TC: Từ trụ 

478NP/146 đến trụ 478NP/227 

và các nhánh rẽ 

Xã Phước Hữu Không cắt điện lưới   

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Bổ sung nối đất lặp lại tại trụ 

475NP/35/12. 

- Lắp phụ kiện, nối dừng dây trung áp 

pha A, C từ trụ 475NP/35/13 đến trụ 

475NP/35/14. 

- Thay cách điện đứng tại trụ: 

475NP/35/18, 475NP/35/24. (SCTX) 

Từ trụ 475NP/35/12 đến trụ 

475NP/35/24 
Xã Thuận Nam 

Cắt và tháo hotline LBF 

475NP-7/35/12 
2 

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải, cân pha lưới hạ áp 
Các tuyến: 473NH, 476NH, 

471DL và 478DL 

Các xã: Thuận Bắc, 

Công Hải và Ninh Hải 
Không cắt điện lưới   
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12/3/2026 

Thứ năm 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ 

trụ 251 đến trụ cổng lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; 

- Đường dây 110kV 181 Ninh Phước 2 - 172 Phước Ninh: 

Từ trụ cổng lộ 181 TBA 220kV Ninh Phước 2 đến trụ 12; 

- Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu 

(KH): Từ trụ cổng lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ 

cổng lộ 171 NMĐMT Phước Hữu; 

- Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện 

Lực 1 (KH): Từ trụ cổng lộ 171 trạm cắt Hậu Sanh đến trụ 

cổng lộ 171 NMĐMT Phước Hữu Điện Lực 1. 

Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Thuận 1 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   

  18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV Ninh Thuận 1 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 473TC: Từ trụ 

473TC/171 đến trụ 473TC/229 
Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

  8:00 12:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh cách điện đường dây đang 

mang điện bằng nước áp lực cao (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 471DL: Từ trụ 

475TC/239/01 đến trụ 

475TC/239/26, từ trụ 

475TC/239/01 đến trụ 

475TC/239/01/27 

Phường Bảo An 
Khoá chức năng 79 REC 

471NH/138/01 
  

  14:00 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh cách điện đường dây đang 

mang điện bằng nước áp lực cao (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/44 

đến trụ 471TC/73 
Phường Đô Vinh 

Khoá chức năng 79 MC 

471 trạm 110kV Tháp 

Chàm 

  

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm 

biến áp, đo tải trung áp 
Dọc tuyến 477TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây và 

trạm biến áp 

Lưới hạ áp các trạm thuộc tuyến 

475TC 
Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  8:00 11:30 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo 

cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây 

chảy trạm VĂN HẢI 1. (SCTX - Cẩu 

rổ) 

- Thay rack bị mục hạ áp. 

- Tại trụ 474NH/125/B57. 

- Lưới hạ áp trạm VĂN HẢI 1. 
Phường Ninh Chử Cắt FCO trạm VĂN HẢI 1 122 
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12/3/2026 

Thứ năm 
14:00 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Bảo trì trạm, sơn MBA, quấn băng keo 

cọc sứ hạ, làm kín ống cáp, thay dây 

chảy trạm VĂN SƠN 12. (SCTX - Cẩu 

rổ) 

- Phát quang lưới hạ áp. 

- Tại trụ 474NH/125/B63. 

- Lưới hạ áp trạm VĂN SƠN 12. 
Phường Ninh Chử 

Cắt FCO 474NH-

7/125/B63 
115 

  7:30 21:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Nâng cao máy biến áp, thùng trạm VẠN 

PHƯỚC 6 (SCTX) 
Tại trạm VẠN PHƯỚC 6 Xã Ninh Phước 

Cắt FCO trạm VẠN 

PHƯỚC 6 
97 

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cân phụ tải lưới hạ áp Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới   

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

- Vệ sinh bảo trì mối nối lèo hạ áp, thu 

hồi nhánh dây hạ áp LVABC 

4x120mm2 từ trụ 471NT1/37/A15 đến 

trụ 471NT1/37/A17. 

- Cải tạo nhánh dây hạ áp trạm SƠN 

HẢI từ 01 pha lên 03 pha từ trụ 

SHải/B03/A04 đến trụ SHải/B03/A11. 

(SCTX) 

Đường dây hạ áp trạm SƠN 

HẢI 
Xã Phước Dinh Cắt FCO trạm SƠN HẢI 346 

  8:00 11:30 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải, đo nhiệt độ mối nối lèo trung áp 
Các tuyến: 473NH, 476NH và 

478NH 
Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

13/3/2026 

Thứ sáu 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Sơn Xã Ninh Sơn Không cắt điện lưới   

  18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV Ninh Sơn Xã Ninh Sơn Không cắt điện lưới   
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13/3/2026 

Thứ sáu 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 

475TC-477TC/03 đến trụ 

475TC-477TC/86 

Phường: Đô Vinh, 

Bảo An 
Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây hạ áp (rổ Nissan 

Công ty) 

Các trạm: CÀ ĐÚ 8, CÀ ĐÚ 10, 

LƯƠNG CÁCH 3 và LƯƠNG 

CÁCH 15 

Xã Xuân Hải Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối 

và đo phóng điện cục bộ (PD) 

Dọc tuyến 477TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm 

biến áp 
Các trạm thuộc tuyến 471DL Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 
Trạm: KHÁNH NHƠN 2, 

KHÁNH NHƠN 12 
Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp 

Tuyến 472NH, 479NH: Từ trụ 

472NH-474NH/58 đến trụ 

472NH-474NH/90 

Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và 

tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp 

định kỳ  

Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 11:30 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Chỉnh trụ nghiêng tại trụ 

AThạnh/B03/A09 (SCTX) 
Tại trụ AThạnh/B03/A09 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   

  13:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Chỉnh trụ nghiêng tại trụ ALong 6/A03 

(SCTX) 
Tại trụ ALong 6/A03 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp (xe rổ) 

Tuyến 472TC: Từ trụ 472TC/54 

đến trụ 472TC/167 và các nhánh 

rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu 

Thuận Nam) 

Từ trụ 473NT1/01 đến trụ 

473NT1/93 
Xã Phước Dinh 

Khoá chức năng 79 MC 

473 trạm 110kV Ninh 

Thuận 1 

  

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải, đo nhiệt độ mối nói lèo trung áp Tuyến: 471DL, 478DL 
Xã: Thuận Bắc, Công 

Hải 
Không cắt điện lưới   

14/3/2026 

Thứ bảy 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm 

biến áp 
Dọc tuyến 475TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   
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15/3/2026 

Chủ nhật 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm 

biến áp 
Dọc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

16/3/2026 

Thứ hai 
7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC; 

- Kiểm tra hệ thống UPS. 

TBA 110kV Tháp Chàm Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới   

  18:00 23:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 

110kV (xe Toyota 85B-00072) 

Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram2: Từ trụ 171 

đến trụ 250 
Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp và đo nhiệt độ mối nối 
Dọc tuyến: 471TC, 479TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

  7:30 11:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Vệ sinh bảo trì đường dây trung áp, 

trạm biến áp và thí nghiệm CBM cấp độ 

2 (Cẩu Isuzu - SCTX) 

Tại trạm: GIẢM ÁP, ĐÀI K5 Phường Đô Vinh 
Cắt LBF 476TC-

7/37/A87/01 
2 

  13:45 16:30 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, thí nghiệm 

CBM cấp độ 2 (SCTX) 
Tại trạm TRUNG TÂM GIỐNG Phường Đô Vinh 

Cắt FCO trạm TRUNG 

TÂM GIỐNG 
1 

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/29 

đến trụ 471TC/74 và nhánh rẽ từ 

trụ 471TC/73 

Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới    

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp 
Các trạm thuộc tuyến: 479TC, 

475TC 
Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 
Trạm: MỸ TƯỜNG 14, MỸ 

TƯỜNG 15 
Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp 

Tuyến 479NH: Từ trụ 

474NH/125/B04 đến trụ 

474NH/125/B75 

Phường Ninh Chử Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NT1: Từ trụ 

473NT1/192 đến trụ 

473NT1/227 và các nhánh rẽ 

Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   
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16/3/2026 

Thứ hai 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20/ 

72 đến trụ 474TC/20/119, từ trụ 

474TC/103 đến trụ 474TC/103/ 

49 và các nhánh rẽ 

Xã: Phước Hậu, 

Phước Hữu 
Không cắt điện lưới   

  8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đường dây, tái lập tụ bù hạ áp 

tại các trạm biến áp 

Các tuyến: 472NP, 474NP, 

475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 

471NT1, 473NT1 và 477NT1 

Các xã: Thuận Nam, 

Cà Ná, Phước Dinh và 

Phước Hà 

Không cắt điện lưới   

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Sơn nền trụ hạ áp  
Trạm: KÀ RÔM, SUỐI VANG 

2 
Xã Công Hải Không cắt điện lưới   

17/3/2026 

Thứ ba 
7:30 12:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV KCN Du Long Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới   

  13:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Hải Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

  18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV Ninh Hải Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

  18:00 23:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 

110kV (xe Toyota 85B-00072) 

- Đường dây 110kV 173 CMX - 172 Habaram 2: Từ trụ 

212 đến trụ T262A; 

- Đường dây 110kV 171 Habaram 2 - 173 Tháp Chàm 2: 

Từ trụ T262A đến trụ cổng lộ 173 TBA 220kV Tháp 

Chàm 2; 

- Nhánh rẽ đường dây 110kV đấu nối NMĐG Hanbaram 

2: Từ trụ 262A đến trụ cổng lộ 171, 172 NMĐG 

Habaram2; 

- Đường dây 110kV 2 mạch 171 NMĐG Trung Nam - 

177 Tháp Chàm 2, NMĐG 172 Trung Nam - 178 Tháp 

Chàm 2: Từ trụ cổng lộ 171, 172 NMĐG Trung Nam đến 

trụ cổng lộ 177, 178 TBA 220kV Tháp Chàm 2 (KH); 

- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: 

Từ trụ cổng lộ 174 Tháp Chàm đến trụ cổng lộ 172 Ninh 

Thuận 1. 

Không cắt điện lưới   
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17/3/2026 

Thứ ba 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp và đo nhiệt độ mối nối 
Dọc tuyến 471NH Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 473TC: Từ trụ 

473TC/138/B03 đến trụ 

473TC/138/B15 và nhánh rẽ từ 

trụ 473TC/138/B08 

Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

- Tuyến 471TC: Từ trụ 

471TC/120 đến trụ 471TC/141. 

- Nhánh rẽ từ trụ 471TC/127. 

Xã Xuân Hải Không cắt điện lưới    

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 
Trạm: MỸ PHONG 2, MỸ 

PHONG 3 
Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp 

Tuyến 479NH: Từ trụ 

474NH/262/B27/04 đến trụ 

474NH/262/B27/34 

Phường Đông Hải Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cân pha, sang tải hạ áp các trạm biến áp Các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 

đến trụ 474TC/20/72 và các 

nhánh rẽ 

Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cân phụ tải lưới hạ áp Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới   

  6:30 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng 

kín) 

- Kiểm tra LTD 471NT1-

1/37/B46A, LTD 471NT1-

7/37/B46A: Đang đóng; 

- Đóng REC 

471NT1/37/B46A 

  

  6:45 16:45 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cắt: REC 

471NT1/37/B187, DS 

471NT1-1/37/B187 

  

  7:00 16:45 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 
Chuyển tải sau REC 473NP/63 tuyến 473NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín) 

- Kiểm tra LTD 473TC-

1/168/B01, LTD 473TC-

7/168/B01: Đang đóng; 

- Đóng LBS 

473TC/168/B01 

  

  7:15 16:30 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cắt: REC 473NP/63, DS 

473NP-1/61 
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17/3/2026 

Thứ ba 
7:30 15:30 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Sa thải nguồn ĐMTMN để chống quá tải tuyến 471NT1. 

* Lưu ý:  

- Thời gian sa thải nguồn ĐMTMN phải hoàn thành xong trước 8 giờ và tái lập từ sau 15 giờ. 

- Sa thải nguồn ĐMTMN là biện pháp kỹ thuật để chống quá tải lưới điện, tránh nguy cơ sự cố; 

do đó, yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án. 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

sau: REC 

471NT1/37/B137A/02, 

LBF 471NT1-7/37/B120 

5 

  7:30 16:30 TN Đội 

QLĐ 

Thuận 

Nam 

Vệ sinh bảo trì mối nối lèo trung áp, 

thay bulon đà rỉ sét (SCTX)  

Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 

478NP-476NP/04 đến trụ 

478NP-476NP/07, từ trụ 478NP-

476NP/09 đến trụ 478NP-

476NP/30  

Xã Thuận Nam 

- Cắt: MC 473, 478 trạm 

110kV Ninh Phước; 

- Cắt: DS 473NP-7/02, DS 

478NP-7/02; 

- Kiểm tra DS 475NP/ 

478NP-2/03, DS 476NP/ 

477NP-1/03: Đang cắt; 

- Kiểm tra LBS 476NP/07 

đang cắt; 

- Cắt LTD 476NP-7/07; 

- Kiểm tra LBS 474NP/ 

478NP/108 đang cắt; 

- Cắt LTD 474NP/478NP-

2/108; 

- Kiểm tra LBS 473NT1/ 

37/B187, DS 471NT1-

1/37/B187: Đang cắt; 

- Cắt DS 473NT1-

1/37/B187 

65 

  7:30 16:30 NP 

- Kiểm tra REC 478NP/61, 

DS 473NP-1/61: Đang cắt; 

- Cắt DS 478NP-2/61 

  

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Sơn số trụ hạ áp  
Trạm: KÀ RÔM, SUỐI VANG 

2 
Xã Công Hải Không cắt điện lưới   

18/3/2026 

Thứ tư 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Phước Xã Thuận Nam Không cắt điện lưới   
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18/3/2026 

Thứ tư 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối 

và đo phóng điện cục bộ (PD) 

Dọc tuyến 471DL Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

  7:45 10:30 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, thí nghiệm 

CBM cấp độ 2 (SCTX) 
Tại trạm XAY XÁT YÊN Xã Xuân Hải 

Cắt FCO trạm XAY XÁT 

YÊN 
1 

  13:45 16:30 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, thí nghiệm 

CBM cấp độ 2 (SCTX) 

Tại trụ trạm HỘ DIÊM 10 và 

dọc lưới hạ áp 
Xã Xuân Hải 

Cắt FCO trạm HỘ DIÊM 

10 
20 

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 473TC: Từ trụ 

473TC/168 đến trụ 

473TC/168/A13 

Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây hạ áp (rổ Nissan 

Công ty) 

Trạm: LƯƠNG CÁCH 2, 

LƯƠNG CÁCH 14 
Xã Xuân Hải Không cắt điện lưới    

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp Trạm: THÁI AN 1, THÁI AN 2 Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp 

Tuyến 472NH: Từ trụ 

472NH/118/01 đến trụ 

472NH/118/11 

Phường Ninh Chử Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 

đến trụ 474TC/112B và các 

nhánh rẽ 

Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp (xe rổ) 

Tuyến 473NP: Từ trụ 473NP/96 

đến trụ 473NP/152 và các nhánh 

rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

  8:30 9:45 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm 

NGHỀ CÁ CÀ NÁ 4 (SCTX)  

Tại trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 4  Xã Cà Ná 
Cắt FCO trạm NGHỀ CÁ 

CÀ NÁ 4 
1 

  10:00 11:30 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm BƠM 

QUÁN THẺ 2 (SCTX)  

Tại trạm BƠM QUÁN THẺ 2  Xã Cà Ná 
Cắt FCO trạm BƠM 

QUÁN THẺ 2 
7 

  13:30 15:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm 

PHƯỚC DIÊM 12 (SCTX) 

Tại trạm PHƯỚC DIÊM 12 Xã Cà Ná 
Cắt FCO trạm PHƯỚC 

DIÊM 12 
386 
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18/3/2026 

Thứ tư 
15:30 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm 

PHƯỚC DIÊM 10 (SCTX) 

Tại trạm PHƯỚC DIÊM 10 Xã Cà Ná 
Cắt FCO trạm PHƯỚC 

DIÊM 10 
327 

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra thống kê hệ thống tiếp địa lập 

lại 

Các tuyến: 473NH, 476NH, 

478NH, 471DL và 478DL 

Các xã: Thuận Bắc, 

Công Hải và Ninh Hải 
Không cắt điện lưới   

19/3/2026 

Thứ năm 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Thuận 1 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp và đo nhiệt độ mối nối 
Dọc tuyến 473TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 473TC: Từ trụ 

473TC/168 đến trụ 

473TC/168/B13/05 

Phường Phan Rang Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 

475TC-477TC/86 đến trụ 

475TC-477TC/124 

Phường Bảo An Không cắt điện lưới    

  7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối 

và đo phóng điện cục bộ (PD) 

Dọc tuyến 477TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 477TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 
Trạm: MỸ PHONG 5, MỸ 

PHONG 8 
Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp Trạm: LÒ VÔI, VĂN SƠN 12  Phường Ninh Chử Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   
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19/3/2026 

Thứ năm 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NP, 478NP: Từ trụ 

478NP-473NP/70 đến trụ 

478NP-473NP/91 và các nhánh 

rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NP: Từ trụ 

472TC/195/B01 đến trụ 

472TC/195/B79 và các nhánh rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

  8:30 9:45 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm HIẾU 

THIỆN 9 (SCTX)  

Tại trạm HIẾU THIỆN 9  Xã Thuận Nam 
Cắt FCO trạm HIẾU 

THIỆN 9  
1 

  10:00 11:30 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm VỤ 

BỔN 8 (SCTX) 

Tại trạm VỤ BỔN 8 Xã Thuận Nam Cắt FCO trạm VỤ BỔN 8 13 

  13:30 15:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm VỤ 

BỔN 7 (SCTX) 

Tại trạm VỤ BỔN 7 Xã Thuận Nam Cắt FCO trạm VỤ BỔN 7 41 

  15:30 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm GÒ 

CÀ 4 (SCTX) 

Tại trạm GÒ CÀ 4 Xã Thuận Nam Cắt FCO trạm GÒ CÀ 4 5 

  7:30 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đường dây, tái lập tụ bù hạ áp 

tại các trạm biến áp 

Các tuyến: 472NP, 474NP, 

475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 

471NT1, 473NT1 và 477NT1 

Các xã: Thuận Nam, 

Cà Ná, Phước Dinh và 

Phước Hà 

Không cắt điện lưới   

  8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải, đo nhiệt độ mối nói lèo trung áp 
Các tuyến: 473NH, 476NH và 

478NH 
Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

20/3/2026 

Thứ sáu 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Phát quang cây xanh trong hành lang an 

toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-

00072) 

Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Sơn Xã Ninh Sơn Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 

475TC-477TC/03 đến trụ 

475TC-477TC/86 

Phường: Đô Vinh, 

Bảo An 
Không cắt điện lưới    
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20/3/2026 

Thứ sáu 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Cân pha lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp và đo nhiệt độ mối nối 
Dọc tuyến 477TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 477TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp Trạm: MỸ TÂN, MỸ TÂN 6 Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 
Trạm: VĂN SƠN 5, VĂN SƠN 

6 
Phường Ninh Chử Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và 

tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp 

định kỳ  

Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp (xe rổ) 

Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 

đến trụ 478NP/146 và các nhánh 

rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

  7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Cân phụ tải lưới hạ áp Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới   

 
8:00 11:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu 

Thuận Nam) 

Từ trụ 477NT1/01 đến trụ 

477NT1/38 
Xã Phước Dinh 

Khoá chức năng 79 MC 

477 trạm 110kV Ninh 

Thuận 1 

  

  11:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Isuzu 

Thuận Nam) 

Từ trụ 477NT1/39 đến trụ 

477NT1/119 
Xã Phước Dinh 

Khoá chức năng 79 REC 

477NT1/38 
  

 
8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải, đo nhiệt độ mối nói lèo trung áp Tuyến: 471DL, 478DL 
Xã: Thuận Bắc, Công 

Hải 
Không cắt điện lưới   

21/3/2026 

Thứ bảy 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 476TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

22/3/2026 

Chủ nhật 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 476TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   
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23/3/2026 

Thứ hai 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC; 

- Kiểm tra hệ thống UPS. 

TBA 110kV Tháp Chàm Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới   

 
18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV Tháp Chàm Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Cân pha lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 475TC, 478TC: Từ trụ 

475TC-477TC/124 đến trụ 

475TC-477TC/147 

Phường Bảo An Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 475TC: Từ trụ 

475TC/149 đến trụ 475TC/172 
Phường Bảo An Không cắt điện lưới    

 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 475TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp 
Tuyến 473NH: Từ trụ 

473NH/466 đến trụ 473NH/505 
Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp Trạm MỸ AN 6, MỸ AN 6B Phường Đông Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 

474TC/112B đến trụ 474TC/168 

và các nhánh rẽ 

Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới   
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23/3/2026 

Thứ hai 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 472TC: Từ trụ 

478NP/146 đến trụ 478NP/227 

và các nhánh rẽ 

Xã Phước Hữu Không cắt điện lưới   

 
8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã 

cô lập (SCTX) 

Từ trụ 475NP/129/68 đến trụ 

475NP/129/81 
Xã Thuận Nam 

- Kiểm tra LBF 475NP-

7/129/31 đang cắt; 

- Kiểm tra đã tháo lèo 

trung áp tại trụ 

475NP/129/81 

  

 
8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo tải, cân pha hạ áp các trạm biến áp 
Các tuyến: 473NH, 476NH, 

471DL và 478DL 

Các xã: Thuận Bắc, 

Công Hải và Ninh Hải 
Không cắt điện lưới   

24/3/2026 

Thứ ba 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm Không cắt điện lưới   

 
7:30 12:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Hải Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

 
13:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV KCN Du Long Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới   

 
18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV KCN Du Long Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Cân pha lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

 
7:45 10:30 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX) Tại trạm ANH QUÂN 2 Phường Bảo An 
Cắt FCO trạm ANH 

QUÂN 2 
1 
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24/3/2026 

Thứ ba 
13:45 16:30 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX) 
Tại trạm XÓM CHIẾU và dọc 

lưới hạ áp 
Phường Bảo An 

Cắt FCO trạm XÓM 

CHIẾU 
137 

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/79 

đến trụ 473TC/112 
Phường Bảo An Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 475TC: Từ trụ 

475TC/172 đến trụ 475TC/259 
Phường Bảo An Không cắt điện lưới    

 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp 
Các trạm thuộc tuyến: 475TC, 

479TC 
Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp 
Tuyến 473NH: Từ trụ 

473NH/505 đến trụ 473NH/750 
Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 
Trạm: ĐÔNG HẢI 4, ĐÔNG 

HẢI 5 
Phường Đông Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/60 

đến trụ 474TC/112B và các 

nhánh rẽ 

Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-

472TC/01 đến trụ 474TC/60 và 

các nhánh rẽ 

Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới   

 
8:30 9:45 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX) 
Tại trạm LẠC TIẾN 3 Xã Thuận Nam 

Cắt FCO trạm LẠC TIẾN 

3 
349 

 
10:00 11:30 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX) 
Tại trạm LẠC TIẾN 7 Xã Thuận Nam 

Cắt FCO trạm LẠC TIẾN 

7 
1 

 
13:30 15:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX) 
Tại trạm NHO LÂM 8 Xã Thuận Nam 

Cắt FCO trạm NHO LÂM 

8 
30 

 
15:30 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX)  
Tại trạm VĂN LÂM 2  Xã Thuận Nam 

Cắt FCO trạm VĂN LÂM 

2  
261 

 
7:30 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đường dây, tái lập các tụ bù hạ 

áp tại các trạm biến áp 

Các tuyến: 472NP, 474NP, 

475NP, 476NP, 477NP, 478NP, 

471NT1, 473NT1 và 477NT1 

Các xã: Thuận Nam, 

Cà Ná, Phước Dinh và 

Phước Hà 

Không cắt điện lưới   
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24/3/2026 

Thứ ba 
8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây hạ áp Trạm: MA TRAI, ĐẦU SUỐI 3 Xã Công Hải Không cắt điện lưới   

25/3/2026 

Thứ tư 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Phát quang cây xanh trong hành lang an 

toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-

00072) 

Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Phước Xã Thuận Nam Không cắt điện lưới   

 
18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV Ninh Phước Xã Thuận Nam Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Cân pha lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 471TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 471DL: Từ trụ 

471NH/138 đến trụ 471NH/156 

và nhánh rẽ từ trụ 

471NH/138/01 

Xã Xuân Hải Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây hạ áp (rổ Nissan 

Công ty) 

Các trạm: GÒ THAO, GÒ 

THAO 2 và GÒ THAO 3 
Xã Xuân Hải Không cắt điện lưới    

 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 473TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp Trạm: MỸ TÂN 3, MỸ TÂN 4 Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp Trạm: MỸ AN 9, MỸ AN 10 Phường Đông Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   
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25/3/2026 

Thứ tư 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NP: Từ trụ 

473NP/152 đến trụ 472TC/195 

và các nhánh rẽ 

Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NP: Từ trụ 

472TC/195/B01 đến trụ 

472TC/195/B79 và các nhánh rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

 
8:30 9:45 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm BƠM 

QUÁN THẺ 1 (SCTX) 

Tại trạm BƠM QUÁN THẺ 1 Xã Cà Ná 
Cắt FCO trạm BƠM 

QUÁN THẺ 1 
1 

 
10:00 11:30 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm CÀ 

NÁ 10 (SCTX) 

Tại trạm CÀ NÁ 10 Xã Cà Ná Cắt FCO trạm CÀ NÁ 10 39 

 
13:30 15:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm GA 

CÀ NÁ 1 (SCTX) 

Tại trạm GA CÀ NÁ 1 Xã Cà Ná 
Cắt FCO trạm GA CÀ NÁ 

1 
83 

 
15:30 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm CÀ 

NÁ 7 (SCTX)  

Tại trụ trạm CÀ NÁ 7  Xã Cà Ná Cắt: FCO trạm CÀ NÁ 7 64 

 
8:00 17:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp  
Tuyến 473NS: Từ trụ 

473NS/320 đến trụ 473NS/350 
Xã Bác Ái Đông Không cắt điện lưới   

 
8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây hạ áp 
Trạm: MỸ NHƠN, MỸ NHƠN 

3 
Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới   

26/3/2026 

Thứ năm 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Phát quang cây xanh trong hành lang an 

toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-

00072) 

Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Thuận 1 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   

 
18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV Ninh Thuận 1 Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   
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26/3/2026 

Thứ năm 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối 

và đo phóng điện cục bộ (PD) 

Dọc tuyến 473TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

 
7:45 11:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, thí nghiệm 

CBM cấp độ 2 (SCTX) 

Tại trạm XÓM DỪA 1 và dọc 

lưới hạ áp 
Phường Đô Vinh 

Cắt FCO trạm XÓM DỪA 

1 
42 

 
13:45 16:30 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Vệ sinh bảo trì trạm biến áp, thí nghiệm 

CBM cấp độ 2 (SCTX) 

Tại trạm HỘ DIÊM 13 và dọc 

lưới hạ áp 
Xã Xuân Hải 

Cắt FCO trạm HỘ DIÊM 

13 
50 

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 476TC, 479TC: Từ trụ 

476TC-479TC/02 đến trụ 

476TC-479TC/31 

Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 476TC: Từ trụ 

476TC/31/20 đến trụ 

476TC/31/63 

Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới    

 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 477TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 
Trạm: MỸ TƯỜNG 12, MỸ 

TƯỜNG 13 
Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 
Trạm: ĐÔNG HẢI 1, ĐÔNG 

HẢI 2 
Phường Đông Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC/20 

đến trụ 474TC/20/72 và các 

nhánh rẽ 

Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 472TC: Từ trụ 

475TC/39/B17 đến trụ 

475TC/39/B29, từ trụ 472TC/15 

đến trụ 472TC/54 và các nhánh 

rẽ 

Xã Ninh Phước; 

phường Bảo An  
Không cắt điện lưới   

 
8:30 9:45 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm HIẾU 

THIỆN (SCTX) 

Tại trạm HIẾU THIỆN Xã Thuận Nam 
Cắt FCO trạm HIẾU 

THIỆN 
316 

 
10:00 11:30 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 trạm 

THÔN GIÁ (SCTX) 

Tại trạm THÔN GIÁ Xã Phước Hà Cắt FCO trạm THÔN GIÁ 209 
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26/3/2026 

Thứ năm 
13:30 15:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX) 
Tại trạm LÀ A Xã Phước Hà Cắt FCO trạm LÀ A 150 

 
15:30 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh, bảo trì và thí nghiệm theo 

phương pháp CBM cấp độ 2 (SCTX)  
Tại trạm NHỊ HÀ 6  Xã Phước Hà Cắt FCO trạm NHỊ HÀ 6  96 

 
8:00 17:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp  
Tuyến 473NS: Từ trụ 

473NS/350 đến trụ 473NS/420 
Xã Bác Ái Đông Không cắt điện lưới   

 
8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây hạ áp 
Các trạm: PHƯỚC KHÁNG, 

ĐÁ MÀI và ĐÁ LIỆT 
Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới   

27/3/2026 

Thứ sáu 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Phát quang cây xanh trong hành lang an 

toàn lưới điện cao thế (xe Toyota 85B-

00072) 

Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Sơn Xã Ninh Sơn Không cắt điện lưới   

 
18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV Ninh Sơn Xã Ninh Sơn Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp và đo nhiệt độ mối nối 
Dọc tuyến 476TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 476TC, 479TC: Từ trụ 

476TC-479TC/02 đến trụ 

476TC-479TC/31 

Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 476TC: Từ trụ 

476TC/31/102 đến trụ 

476TC/31/155 

Xã Mỹ Sơn Không cắt điện lưới    
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27/3/2026 

Thứ sáu 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Đo tải lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 477TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thu hồi trụ BTLT trung áp cũ không 

còn sử dụng 

Tuyến 473NH: Từ trụ 

473NH/118 đến trụ 473NH/131 
Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 
Trạm: KHÁNH NHƠN 3, 

KHÁNH NHƠN 7 
Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đường dây, trạm biến áp và 

tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp 

định kỳ  

Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp, gỡ 

rơm rạ bám trên trụ (xe rổ) 

Tuyến 473NP: Từ trụ 

472TC/196 đến trụ 472TC/256 

và các nhánh rẽ 

Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 473NT1: Từ trụ 

473NT1/227 đến trụ 

473NT1/255 và các nhánh rẽ 

Xã Phước Dinh Không cắt điện lưới   

 
8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã 

cô lập (SCTX) 

Từ trụ 475NP/129/68 đến trụ 

475NP/129/81 
Xã Thuận Nam 

- Kiểm tra LBF 475NP-

7/129/31 đang cắt; 

- Kiểm tra đã tháo lèo 

trung áp tại trụ 

475NP/129/81 

  

 
8:00 17:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp 

Tuyến 472NS: Từ trụ 

477NS/239/01 đến trụ 

477NS/239/34, từ trụ 

477NS/282/01 đến hết nhánh rẽ 

Xã Anh Dũng Không cắt điện lưới   

 
8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây hạ áp Trạm: TẬP LÁ, ĐẦU SUỐI 2 Xã Công Hải Không cắt điện lưới   

28/3/2026 

Thứ bảy 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối 

và đo phóng điện cục bộ (PD) 

Các trạm thuộc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

29/3/2026 

Chủ nhật 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối 

và đo phóng điện cục bộ (PD) 

Các trạm thuộc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   
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30/3/2026 

Thứ hai 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC; 

- Kiểm tra hệ thống UPS. 

TBA 110kV Tháp Chàm Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Cân pha lưới hạ áp Các trạm thuộc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới    

 
7:45 11:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX) 
Tại trạm MINH MẠNG R1 và 

dọc lưới hạ áp 
Phường Đô Vinh 

Cắt FCO trạm MINH 

MẠNG R1 
39 

 
13:45 16:30 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Vệ sinh bảo trì trạm biến áp (SCTX) 
Tại trạm LƯƠNG TRI và dọc 

lưới hạ áp 
Phường Đô Vinh 

Cắt FCO trạm LƯƠNG 

TRI 
323 

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu) 

Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/39 

đến trụ 475TC/39/B15, từ trụ 

475TC/39 đến trụ trạm ĐÔ 

VINH 12 

Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới    

 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Phát quang đường dây trung hạ áp (Cẩu 

Isuzu Công ty) 

Tuyến 479TC: Từ trụ 

476TC/37/A124 đến trụ 

476TC/37/A155 và nhánh rẽ từ 

trụ 476TC/37/A74 

Phường Đô Vinh Không cắt điện lưới    

 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp, đo tải trung áp, đo nhiệt độ mối nối 

và đo phóng điện cục bộ (PD) 

Các trạm thuộc tuyến 475TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp 

Tuyến 472NH: Từ trụ 

472NH/191/15 đến trụ 

472NH/191/27 

Phường Đông Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện hạ áp 
Trạm: MỸ TƯỜNG 14, MỸ 

TƯỜNG 15 
Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   
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30/3/2026 

Thứ hai 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung hạ áp (xe rổ) 

Tuyến 474TC: Từ trụ 474TC-

472TC/01 đến trụ 474TC/60 và 

các nhánh rẽ 

Xã Phước Hậu Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các 

thiết bị phân đoạn đường dây trung áp 

và trạm biến áp định kỳ 

Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới   

 
8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Thu hồi đà, sứ và nhánh dây trung áp đã 

cô lập (SCTX) 

Từ trụ 475NP/129/68 đến trụ 

475NP/129/81 
Xã Thuận Nam 

- Kiểm tra LBF 475NP-

7/129/31 đang cắt; 

- Kiểm tra đã tháo lèo 

trung áp tại trụ 

475NP/129/81 

  

 
8:00 17:00 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp  
Tuyến 473NS: Từ trụ 

473NS/113/30 đến hết nhánh rẽ 

Xã: Bác Ái, Bác Ái 

Tây 
Không cắt điện lưới   

 
8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung áp 

Tuyến 478DL: Từ trụ 

475DL/251/01 đến trụ 

475DL/251/46 và các nhánh rẽ  

Xã Công Hải Không cắt điện lưới   

31/3/2026 

Thứ ba 
7:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ 

QLVH 

ĐD 

220/110 

kV 

Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát 

quang đường dây 110kV (xe Toyota 

85B-00072) 

Đường dây 110kV Đa Nhim - Ninh Sơn - Tháp Chàm Không cắt điện lưới   

 
7:30 12:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV KCN Du Long Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới   

 
13:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

- Kiểm tra thiết bị định kỳ; 

- Kiểm tra Accu định kỳ; 

- Vệ sinh tủ bảng, hầm cáp trong nhà 

ngoài trời; 

- Vệ sinh khuôn viên trạm; 

- Bảo trì dụng cụ, vật tư, bảo trì vật tư, 

thiết bị PCCC. 

TBA 110kV Ninh Hải Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

 
18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

LĐCT 

Khánh 

Hòa 

Tổ Thao 

tác lưu 

động 

Kiểm tra thiết bị định kỳ đêm TBA 110kV Ninh Hải Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   



                     KHoPC-ĐĐ/QĐ.13*BM.03                                    Ban hành lần: 01                    Ngày ban hành:  19/8/2025                                   Trang 37 / 38 

31/3/2026 

Thứ ba 
7:30 17:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra định kỳ đường dây, trạm biến 

áp và đo điện trở tiếp đất 
Dọc tuyến 473TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm 

biến áp 
Các trạm thuộc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
19:00 22:00 PR 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra đêm định kỳ đường dây, trạm 

biến áp 
Các trạm thuộc tuyến 478TC Khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp 

Tuyến 472NH: Từ trụ 

472NH/70/01 đến trụ 

472NH/70/94 

Xã Ninh Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp 
Tuyến 473NH: Từ trụ 

473NH/505 đến trụ 473NH/750 
Xã Vĩnh Hải Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NH 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến 

áp 
Lưới điện thuộc khu vực quản lý Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp (xe rổ) 

Tuyến 472TC: Từ trụ 478NP/92 

đến trụ 478NP/146 và các nhánh 

rẽ 

Xã Ninh Phước Không cắt điện lưới   

 
7:30 17:00 NP 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các 

thiết bị phân đoạn đường dây trung áp 

và trạm biến áp định kỳ 

Lưới điện khu vực Đội QLĐ Ninh Phước quản lý Không cắt điện lưới   

 
8:00 17:00 TN 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Isuzu 

Thuận Nam) 

Từ trụ 473NT1/95 đến trụ 

473NT1/191 
Xã Phước Dinh 

Khoá chức năng 79 REC 

473NT1/94 
  

 
7:45 11:30 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Kiểm tra, vệ sinh bảo trì tụ bù trung áp 

TBT-TRIỆU PHONG (SCTX) 
Tại trụ 477NS/39/03 Xã Ninh Sơn Cắt LBF 477NS-7/39/01 1.237 

 
7:45 17:30 NS 

Công ty 

XLĐ 19 

Tháng 5 

Dựng trụ đôi, lắp đà đỡ máy biến áp để 

nâng cấp trạm biến áp từ 1 pha lên 3 

pha tuyến 472NS (ĐTXD) 

Tại trạm TRIỆU PHONG 6 Xã Ninh Sơn 

Tháo kẹp hotline tại trụ 

477NS/39/05 hướng về trụ 

477NS/39/05/B01 

210 

 
7:45 17:30 NS 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang lưới điện trung áp  

- Tuyến 472NS: Từ trụ 

477NS/39/01 đến hết nhánh rẽ; 

- Tuyến 476TC: Từ trụ 

475NS/70 đến trụ 475NS/113.  

Xã Ninh Sơn Không cắt điện lưới   
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31/3/2026 

Thứ ba 
8:00 17:00 TB 

Tổ quản 

lý kỹ 

thuật 

Phát quang đường dây trung áp 

Tuyến 478DL: Từ trụ 

475DL/251/90 đến trụ 

475DL/251/132 và các nhánh rẽ  

Xã Thuận Bắc Không cắt điện lưới   

 

Lưu ý: Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa, các Đội quản lý điện lực căn cứ bảng kế hoạch này để lập kế hoạch công tác tuần theo thời gian quy định. 

 

   
TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC   

    MAIFI (lần) SAIDI (phút) SAIFI (lần) 

Tổng số khách hàng toàn 

công ty tính đến thời điểm 

lập kế hoạch công tác:  

 
  1. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 02 0,000 20,024 0,178  

  2. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 03 0,000 7,379 0,035 
 

  3. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 03 = (1) + (2) 0,000 27,404 0,213 
 

  4. KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 03 0,660 68,750 0,645 
 

  
SO SÁNH (%) = (3)/(4) 0,000 39,860 32,981 208.494 

      
  

 

  

     

 
TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ./. 

      

   
        

     
            

           

           

           

           

     

 
Lê Vĩnh Tân 

      Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY   

     Nguyễn Hữu Tiên   

         

         

         

         

         

         

         
         
Nơi nhận:     
- Các Đội quản lý điện, Văn phòng Công ty, 

Phòng An toàn, Xí nghiệp LĐCT Khánh Hòa 

(nhận qua mạng nội bộ);   
 

 
  - Lưu: Điều độ (V.Hải.01). 
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